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Câu 1. (5.0 điểm)    

        Trình bày sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

(ASEAN)? Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, theo em ASEAN cần phải làm gì để giữ 

gìn hòa bình và an ninh trong khu vực.  

Câu 2. (3.5 điểm) 

        Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách 

mạng Việt Nam? Hãy nêu rõ vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của 

Đảng Cộng sản ở Việt Nam (01/1930). 

Câu 3. (4.0 điểm) 

        Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 

1954). Theo em, từ thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày nay 

Đảng ta có thể vận dụng và phát huy những yếu tố nào vào công cuộc xây dựng và 

bảo vệ tổ quốc? 

Câu 4. (4.0 điểm) 

        Nêu những thắng lợi tiêu biểu có ý nghĩa chiến lược về mặt quân sự của quân và 

dân miền Nam giai đoạn 1954 – 1975. Thắng lợi nào tạo nên bước khởi đầu quan 

trọng trong cuộc đấu tranh ngoại giao của ta ở Paris? Ý nghĩa của thắng lợi đó. 

Câu 5. (3.5 điểm) 

        Làm rõ bối cảnh quốc tế ở thập niên những năm 70, 80 của thế kỷ XX đã tác 

động đến đường lối đổi mới của Đảng và nhà nước Việt Nam. Vì sao tại đại hội lần 

thứ VI (12/1986) Đảng ta lựa chọn đường lối đổi mới theo hướng kinh tế thị trường 

xã hội chủ nghĩa? 

------- HẾT ------- 

 

             - Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

            - Giám thị không giải thích gì thêm. 

 

 

 
 

 

 



  
 

 
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
      TỈNH BÌNH DƯƠNG 
     

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2018 - 2019 
                 Môn: LỊCH SỬ - THCS 
                 Ngày thi: 22/3/2019     

  
HƯỚNG DẪN CHẤM  

 
I. Hướng dẫn chung 
1. Thí sinh trả lời (Phần phân tích, nhận xét, đánh giá…) theo cách riêng nhưng đáp ứng 
được yêu cầu cơ bản của đề thì vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn quy định. 
2. Bài làm vận dụng được kiến thức từ các nguồn tài liệu khác ngoài SGK nhưng vẫn đáp 
ứng được yêu cầu của đề vẫn cho điểm, nhưng không vượt quá điểm của nội dung đó. 
3. Điểm toàn bài không làm tròn số (Ví dụ: cộng toàn bài là 10,75 không làm tròn thành 
11). 
II. Đáp án và thang điểm 
 
Câu 1 
(5.0 đ) 
 

Đáp án Điểm 
thành 
phần 

     Trình bày sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN)? Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, theo em ASEAN cần phải làm gì để 
giữ gìn hòa bình và an ninh trong khu vực.  
Yêu cầu học sinh trả lời được các ý chính sau:  
+ Quá trình ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN.  
- Sau khi giành độc lập và đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội 
các nước trong khu vực thấy cần có sự hợp tác với nhau để cùng phát 
triển; đồng thời họ muốn hạn chế ảnh hưởng, sức ép của các cường quốc 
bên ngoài đối với khu vực, nhất là trong bối cảnh Mĩ đang sa lầy trong 
cuộc chiến tranh Đông Dương, sự ra đi của Mĩ là điều không tránh khỏi. 

0,5 

- Những tổ chức khu vực xuất hiện ngày càng nhiều, trở thành xu thế, 
nhất là thành tựu của Khối Thị trường chung châu Âu (EEC) đã cổ vũ 
lớn đối với các nước Đông Nam Á.  

0,25 

- Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành 
lập tại Băng Cốc (Thái Lan) gồm 5 nước thành viên (In-đô-nê-xi-a, Ma-
lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin, Thái Lan); với mục tiêu là phát triển 
kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước 
thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực. 

0,5 

- Tháng 2/1976 các nước ASEAN kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác 
ở Đông Nam Á (Hiệp ước Bali), xác định những nguyên tắc cơ bản 
trong quan hệ ngoại giao giữa các nước: 

 

* Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; Không can thiệp vào 
công việc nội bộ của nhau. 

0,25 

* Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.  0,25 
* Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.  0,25 
* Hợp tác có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. 0,25 
- Đến thập niên 80 của thế kỉ XX tổ chức ASEAN mở rộng thành viên: 
Từ 5 nước ban đầu, đến năm 1984 thêm Bru-nây, 1995 Việt Nam, 1997 
Lào và Mi-an-ma, 1999 Cam-pu-chia.  Từ ASEAN-10, ASEAN đẩy 

0,5 



mạnh hoạt động hợp tác kinh tế, xây dựng Đông Nam Á thành khu vực 
hòa bình, ổn định để cùng phát triển.  
   -  Ngay từ những năm 90, ASEAN có những hoạt động mang tính tích 
cực và hiệu quả: Năm 1992, ASEAN quyết định sẽ tổ chức Đông Nam 
Á thành khu vực mậu dịch tự do AFTA trong vòng 10 – 15 năm. Năm 
1994, ASEAN đưa ra sáng kiến thành lập Diễn đàn khu vực ARF với 
sự tham gia của 18 nước; đến năm 2005 có 23 nước. 11/2007, Hiến 
chương ASEAN được thông qua nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN 
có vị thế cao hơn và hiệu quả hơn. 

0,5 

+ Trong bối cảnh hiện nay, tổ chức ASEAN cần phải làm gì để giữ 
gìn hòa bình và an ninh trong khu vực. 
Phần này yêu cầu học sinh nêu được các giải pháp của ASEAN có thể 
theo ý riêng nhưng cần trình bày được:  ASEAN cần có những giải 
pháp để bảo đảm hoà bình, an ninh, ổn định ở khu vực. 

0,25 

- Trước những hành động gây căng thẳng của Trung Quốc thời gian gần 
đây ở biển Đông, tình hình ở Đông Nam Á ngày càng nóng lên, có thể 
xảy ra nguy cơ xung đột vũ trang, vậy ASEAN cần đứng ở vai trò trung 
tâm, đồng thuận để định hướng trong việc giải quyết các xung đột nhằm 
duy trì hoà bình, ổn định ở khu vực. 

0,5 

- Cần coi trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp 
quốc về Luật Biển, keo gọi các tổ chức quốc tế ủng hộ trên cơ sở luật 
pháp quốc tế… 

0,5 

- Quan điểm và lập trường hoà bình nhưng trên nguyên tắc là kiên quyết 
bảo vệ chủ quyền của các quốc gia dân tộc... 

0,5 

Câu 2 
(3,5 đ) 
 

  Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của 
cách mạng Việt Nam? Hãy nêu rõ vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với 
sự ra đời của Đảng Cộng sản ở Việt Nam (1/1930).                  
Yêu cầu học sinh trả lời được các ý chính sau:  
+ Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của 
cách mạng Việt Nam: (phân tích được các ý dưới đây) 

 

- Đảng ra đời đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối và giai 
cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam…  

0,5 

- Từ đây, cách mạng Việt Nam đã thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của 
giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản đã xây dựng 
được lực lượng mới cho cách mạng, chủ yếu là liên minh công nông...  

0,25 

- Đảng ra đời đã vạch ra được phương pháp cách mạng đúng đắn. Đó 
là phương pháp cách mạng bằng bạo lực của quần chúng theo quan 
điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin... 

0,25 

- Kể từ khi Đảng ra đời, cách mạng Việt Nam thực sự trở thành một bộ 
phận khăng khít của cách mạng thế giới… 

0,25 

- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính 
quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng 
Việt Nam... 

0,25 

+ Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng 
Cộng sản Việt Nam:  

 

- Tiếp thu và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin về Việt Nam, chuẩn bị 
về tư tưởng chính trị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam… 

0,5 



- Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6/1925), tổ chức tiền 
thân của Đảng, trực tiếp huấn luyện và đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt 
của Đảng. 

0,25 

- Thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam, lấy 
chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng. 

0,25 

- Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, thể hiện sự đúng 
đắn, sáng tạo trong điều kiện Việt Nam… 

0,5 

- Dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác… 0,5 
Câu 3 
(4,0 đ) 
 

      Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 
- 1954). Theo em, từ thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 
nay Đảng ta có thể vận dụng và phát huy những yếu tố nào trong công cuộc xây 
dựng và bảo vệ tổ quốc?     
Yêu cầu học sinh trả lời được các ý chính sau:  
+ Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp (1945 - 1954): (làm rõ các ý dưới đây) 

 

-Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp đã chấm dứt cuộc chiến 
tranh xâm lược, đồng thời chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp 
gần một thế kỷ trên đất nước ta...  

0,5 

- Miền Bắc nước ta được giải phóng đã chuyển miền Bắc sang giai đoạn 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở cho nhân dân ta giải phóng miền 
Nam thống nhất Tổ quốc…  

0,5 

- Thắng lợi của cuộc kháng chiến đã giáng đòn nặng nề vào tham vọng 
xâm lược, âm mưu nô dịch của chủ nghĩa đế quốc sau Chiến tranh thế 
giới thứ hai, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng… 

0,5 

- Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp đã cổ vũ mạnh mẽ phong 
trào giải phóng dân tộc trên thế giới đặc biệt là các nước khu vực Á, 
Phi, Mĩlatinh… 

0,5 

+ Từ thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày nay 
Đảng ta có thể vận dụng và phát huy những yếu tố nào trong công 
cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc?     

 

(Ở nội dung này học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, 
nhưng yêu cầu làm rõ được các ý sau) 

 

- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng…. 0,5 
- Truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc… 0,5 
- Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nền kinh tế, quốc phòng - an 
ninh vững chắc… 

0,5 

- Tiến hành hội nhập quốc tế, tranh thủ sức mạnh thời đại, các nguồn 
lực, các yếu tố từ bên ngoài để xây dựng và bảo vệ đất nước… 

0,5 

Câu 4 
(4,0 đ) 
 

     Nêu những thắng lợi tiêu biểu có ý nghĩa chiến lược về mặt quân sự của quân 
và dân miền Nam giai đoạn 1954 – 1975. Thắng lợi nào tạo nên bước khởi đầu 
quan trọng trong cuộc đấu tranh ngoại giao của ta ở Paris? Ý nghĩa của thắng 
lợi đó. 
Yêu cầu học sinh trả lời được các ý chính sau:  
+ Xác định những chiến thắng tiêu biểu trên mặt trận quân sự của quân 
và dân miền Nam thời kỳ (1954 – 1975) 

 

- Phong trào Đồng Khởi (Bến Tre), ngày 17/1/1960. Giáng một đòn 
nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam, làm lung lay 

0,5 



tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm; Đánh dấu bước phát triển 
nhảy vọt của cách mạng miền Nam, chuyển từ thế giữ gìn lực lượng  
sang thế tiến công.  
- Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho), ngày 2/1/1963. Từ sau chiến thắng  Ấp 
Bắc, khắp miền Nam đã dấy lên phong trào “thi đua Ấp Bắc giết giặc lập 
công”. 

0,25 

- Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi), ngày 18/8/1965. Vạn Tường 
đã mở đầu cao trào “tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền 
Nam. 

0,25 

- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Sau 
thất bại ở Xuân 1968, Mĩ buộc phải chấm dứt chiến tranh phá hoại miền 
Bắc và chấp nhận đàm phán với ta ở Paris. 

0,25 

- Cuộc tiến công chiến lược năm 1972. Giáng đòn nặng nề vào chiến 
lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở 
lại chiến tranh xâm lược (thừa nhận sự thất bại). 

0,5 

- Chiến dịch Hồ Chí Minh (4/1975). Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng 
lợi tạo điều kiện thuận lợi để giải phóng hoàn toàn miền Nam đồng thời 
kết thúc cuộc kháng chiến kéo dài 30 năm của dân tộc Việt Nam. 

0,5 

+ Thắng lợi tạo nên bước khởi đầu quan trọng trong cuộc đấu tranh 
ngoại giao của ta ở Paris? Ý nghĩa: 

 

 Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. 0,25 
- Giáng cho địch đòn bất ngờ, làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ. 0,25 
- Làm phá sản chiến lược chiến tranh cục bộ, buộc Mĩ phải tuyên bố “phi 
Mỹ hóa” chiến tranh xâm lược, chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc 
và chấp nhận đàm phán với ta ở Paris. 

0,75 

- Mở ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mĩ.  0,5 
Câu 5 
(4,0 đ) 
 

    Làm rõ bối cảnh quốc tế ở thập niên 70, 80 của thế kỷ XX đã tác động đến 
đường lối đổi mới của Đảng và nhà nước Việt Nam. Vì sao tại đại hội lần thứ 
VI (12/1986) Đảng ta lựa chọn đường lối đổi mới theo hướng kinh tế thị trường 
xã hội chủ nghĩa?     
Yêu cầu học sinh trả lời được các ý chính sau:  
+ Các nước Xã hội chủ nghĩa.  
- Ở Trung Quốc tháng 12/1978, công cuộc cải cách – mở cửa nền kinh 
tế theo hướng thị trường diễn ra, nhằm chuyển nền kinh tế kế hoạch 
sang kinh tế thị trường. Cuộc cải cách đạt nhiều thành tựu khả quan đất 
nước dần ổn định, được Đảng và chính phủ Việt Nam quan tâm. 

0,5 

- Ở Liên Xô năm 1985, công cuộc cải tổ bắt đầu thực hiện, sự kiện này 
là nguồn khích lệ cho Việt Nam quyết tâm đổi mới; nhưng công cuộc 
cải tổ của Liên Xô không thành công như mong đợi dẫn sự khủng hoảng 
sụp đổ Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu. 

0,5 

- Hai cuộc cải cách ở Trung Quốc và Liên Xô đã để lại nhiều bài học 
kinh nghiệm về con đường cải cách, về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản, mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong quá trình thực hiện công 
cuộc cải cách. 

0,25 

+ Các nước Tư bản chủ nghĩa.  
- Sau cuộc khủng hoảng năng lượng năm 1973, các nước tư bản cấu 
trúc lại nền kinh tế, phát triển mạnh mẽ cuộc cách mạng khoa học công 

0,5 



nghệ, nhằm đổi mới cơ cấu nền kinh tế, đã đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, 
cũng đã tác động đến quyết tâm đổi mới của Đảng ta. 
- Từ thành công của các nước công nghiệp mới ở châu Á, đã để lại nhiều 
bài học kinh nghiệm về cách thức và con đường phát triển đối với những 
nước ở mức xuất phát thấp chủ yếu là nền kinh tế nông nghiệp như Việt 
Nam. 

0,25 

- Thế giới đang diễn ra xu thế hợp tác và cạnh tranh thay thế xu thế đối 
đầu trong quan hệ quốc tế, buộc các quốc gia có nền kinh tế khép kín 
như Việt Nam phải thay đổi tư duy để phát triển và hội nhập. 

0,5 

     Như vậy, đổi mới đất nước là đòi hỏi bức thiết của cuộc sống, Đảng 
ta đã nhanh nhạy trước cái mới, sáng suốt trong lãnh đạo, trong đó 
những biến đổi quan trọng của tình hình thế giới đã tác động lớn đến 
chủ trương đổi mới, Đảng ta đã tiếp thu được những bài học kinh 
nghiệm cho sự nghiệp đổi mới này. 

0,5 

+ Đại hội VI (12/1986) Đảng ta lựa chọn đổi mới theo hướng kinh tế 
thị trường. 

 

      Từ những tác động lớn của tình hình thế giới, Đảng ta đã lựa chọn 
kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa vì nó phù hợp với hoàn cảnh đất 
nước. Đổi mới nhưng không thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội mà 
làm cho mục tiêu ấy thực hiện có hiệu quả hơn. 

1.0 

 
- HẾT- 

 


